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Họ và tên: ............................................................Ngày học: ........................................................ 

Câu 4. Điền số thích hợp vào ô trống: 

Số đã cho 3 6 4 7 5 0 

Nhiều hơn số đã cho 

5 đơn vị 

3+5=8 6+5=11 4+5=9 7+5=12 5+5=10 0+5=5 

Gấp 5 lần số đã cho 35=15 65=30 45=20 75=35 55=25 05=0 

Câu 5. Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất có 6 lít dầu, thùng thứ hai có số dầu gấp 5 lần số dầu của 

thùng thứ nhất . Hỏi 2 thùng có tất cả bao nhiêu lít dầu? 

HD 

Thùng thứ hai có số lít dầu là: 

6   5 = 30 (l) 

Cả hai thùng có số lít dầu là: 

30 + 6 = 36 (l) 

Đáp số: 36l dầu 

Câu 10. Mẹ có 40 quả táo, sau khi đem bán thì số táo còn lại so với lúc đầu giảm đi 4 lần. Hỏi mẹ 

còn lại bao nhiêu quả táo? 
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Mẹ còn lại số quả táo là: 

40 : 4 = 10 (quả) 

Đáp số: 20 quả táo 

Câu 16. Hồng có 15 que tính, số que tính của Hồng gấp 5 lần số que tính của Lan. Hỏi: 

a) Lan có bao nhiêu que tính? 

b) Cả hai bạn có tất cả bao nhiêu que tính? 

c) Hồng phải chuyển cho Lan bao nhiêu que tính để số que tính của hai bạn bằng nhau? 

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TOÁN 3 
HƯỚNG DẪN ĐỀ BÀI TẬP VỀ NHÀ 
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a) Lan có số que tính là: 

15 : 5 = 3 (que tính) 

b) Cả hai bạn có tất cả số que tính là: 

15 + 3 = 18 (que tính) 

c) Khi số que tính của hai bạn bằng nhau, thì mỗi bạn có số que tính là: 

18 : 2 = 9 (que tính) 

Hồng phải chuyển cho Lan số que tính là: 

15 – 9 = 6 (que tính) 

Đáp số: a) 3 que tính; b) 18 que tính; c) 6 que tính 
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